
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 QUẬN KIẾN AN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: …../QĐ-UBND Kiến An, ngày      tháng      năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS 

năm học 2020 - 2021 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân quận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An; 

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/04/2006 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS); Quyết 

định số 2274/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng;  

Thực hiện Công văn số 830/SGDĐT-KTKĐ ngày 20/4/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 

học 2021-2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tại Tờ 

trình số 11/TTr-PGDĐT ngày 29/4/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 

năm học 2021 - 2022 đặt tại 08 trường học trên địa bàn quận, cụ thể: 

1. Trường THCS Bắc Hà. 

2. Trường THCS Bắc Sơn. 

3. Trường THCS Đồng Hòa. 
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4. Trường THCS Nam Hà. 

5. Trường THCS Lương Khánh Thiện. 

6. Trường THCS Trần Hưng Đạo. 

7. Trường THCS Trần Phú. 

8. Trường TH – THCS & THPT Edison. 

(Có danh sách thành phần Hội đồng từng trường kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học 

cơ sở năm học 2021 - 2022 cho học sinh theo đúng quy định tại Quyết định số 

11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Thời gian xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2021 - 

2022 trên địa bàn quận bắt đầu từ 7h00’ đến 17h00’ ngày 17 tháng 5 năm 2022. 

- Các Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                             
- Như Điều 3;                                                                  
- Lưu: VT. 

 

 TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 
 

 

Phạm Thị Phượng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 QUẬN KIẾN AN 
 

 

DANH SÁCH  

Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Trung học cơ sở Bắc Hà 

Năm học 2021 - 2022 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2022) 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Bà Nguyễn Thị Thủy Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Ông Bùi Quang Thuần Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Bà Trần Thị Thanh Nết Giáo viên Thư ký 

4 Bà Nguyễn Thị Mai Hoa 
Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9A  
Ủy viên 

5 Bà Phạm Thúy Hòa 
Giáo viên chủ nhiệm  

lớp 9B 
Ủy viên 

 6 Bà Hoàng Thị Thu Huyền 
Giáo viên chủ nhiệm  

lớp 9C 
Ủy viên 

7 Bà Vũ Thị Kim Oanh 
Giáo viên chủ nhiệm  

lớp 9D 
Ủy viên 

8 Bà Phan Thị Luyện Giáo viên Ủy viên 

9 Bà Bùi Minh Tuyến Giáo viên Tin học Ủy viên 

10 Bà Bùi Thị Diệp Kế toán Ủy viên 

 (Danh sách gồm 10 thành viên) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 QUẬN KIẾN AN 
 

 

DANH SÁCH  

Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn 

Năm học 2021 - 2022 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2022) 
 

Số 

TT 
Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Bà Đồng Thị Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bà Vũ Thúy Chinh Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Bà Lương Thị Hòa  Giáo viên Thư ký 

4 Bà Lương Thị Thanh Thủy Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9A1 
Ủy viên 

5 Bà Vũ Thị Mai  Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9A2 
Ủy viên 

6 Bà Trần Thị Giang Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9A3 
Ủy viên 

7 Bà Phạm Thị Hương  Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9A4  
Ủy viên 

8 Bà Trịnh Thị Thanh Huyền Giáo viên Ủy viên 

9 Bà Đỗ Minh Duyên Giáo viên Ủy viên 

10 Bà Nguyễn Thị Châu Kế toán Ủy viên 

 (Danh sách gồm 10 thành viên) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 QUẬN KIẾN AN 
 

 

 DANH SÁCH  

Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Trung học cơ sở Nam Hà 

Năm học 2021 - 2022  
 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2022) 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Bà Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Ông Trịnh Kiên Cường Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Bà Nguyễn Mỹ Bình Giáo viên Thư ký 

4 Bà Nguyễn Thị Tố Anh Tổ trưởng Tổ KHTN Ủy viên 

5 Bà Bùi Thị Kim Thanh 

Tổ phó Tổ KHXH, 

Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9A1 

Ủy viên 

6 Bà Trần Thị Hồng Vân 
Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9A2 
Ủy viên 

7 Bà Nguyễn Thị Xuyền 
Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9A3 
Ủy viên 

8 Bà Vũ Thị Minh Dương 
Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9A4 
Ủy viên 

9 Bà Hoàng Thị Loan Bí thư Chi đoàn  Ủy viên 

10 Bà Vũ Hải Yến Tổ phó Tổ KHTN Ủy viên 

11 Bà Bùi Thị Thu Thủy 
Trưởng ban Thanh tra 

Nhân dân, Giáo viên 
Ủy viên 

(Danh sách gồm 11 thành viên) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 QUẬN KIẾN AN 
 

DANH SÁCH  

Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo 

Năm học 2021-2022 

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2022) 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Bà Nguyễn Thị Hường Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bà Trần Thị Tho Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Bà Đặng Thị Lộc 
Chủ tịch Công đoàn 

trường, Giáo viên 
Thư ký 

4 Bà Đỗ Thị Thu 
Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9D1 
Ủy viên 

5 Bà Nguyễn Thị Thu Hương 

Tổ trưởng Tổ KHXH, 

Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9D2 

Ủy viên 

6 Bà Bùi Thị Hạnh 
Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9D3 
Ủy viên 

7 Bà Phạm Thị Điều  
Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9D4 
Ủy viên 

 Bà Đào Thị Huyền  Giáo viên Ủy viên 

9 Bà Khổng Thị Anh Giáo viên Ủy viên 

10 Bà Trần Hoài Khánh Ly Văn thư Ủy viên 

11 Bà Trịnh Thị Anh Kế toán Ủy viên 

(Danh sách gồm 11 thành viên) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 QUẬN KIẾN AN 
 

DANH SÁCH  

Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Trung học cơ sở Đồng Hòa 

Năm học 2021-2022 

 (Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2022) 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Ông Lê Văn Hùng Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bà Lê Thị Kim Hoa Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Bà Phạm Thị Hồng 
Tổ trưởng 

Văn phòng 
Thư ký 

4 Bà Nguyễn Thị Luyến 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A 
Ủy viên 

5 Bà Nguyễn Thị Thanh Toàn 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9B 
Ủy viên 

6 Bà Vũ Thị Nhã 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9C 
Ủy viên 

7 Bà Nguyễn Thị Minh An 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9D 
Ủy viên 

8 Bà Nguyễn Thị Hảo 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9E 
Ủy viên 

9 Ông Bùi Xuân Vinh Giáo viên tin học Ủy viên 

10 Bà Ngô Thị Thanh Vân Kế toán Uỷ viên 

 

 (Danh sách gồm 10 thành viên) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 QUẬN KIẾN AN 
 

 

DANH SÁCH  

Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện 

Năm học 2021 - 2022 
 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2022) 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bà Phạm Thị Mai Hồng Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Bà Vũ Thị Thanh Thảo Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Bà Đỗ Phương Thúy Giáo viên Thư ký 

5 Bà Phạm Hồng Cẩm Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A1 
Ủy viên 

6 
Bà Phạm Thị Hằng 

Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A2 
Ủy viên 

7 Bà Trịnh Thị Thanh Huyền Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A3 
Ủy viên 

8 Bà Trần Thị Hồng Nga Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A4 
Ủy viên 

9 Bà Vũ Thị Minh Nguyệt Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A5 
Ủy viên 

10 Bà Lê Thị Xuân  Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A6 
Ủy viên 

11 Bà Lương Thị Ngọc Bích Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A7 
Ủy viên 

12 Bà Đặng Thanh Huyền  Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A8 
Ủy viên 

13 Bà Vũ Thị Thúy Hằng  Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A9 
Ủy viên 

14 Bà Vũ Nghiêm Hiền Kế toán  Ủy viên 

15 Ông Lương Minh Tân Giáo viên Ủy viên 

 (Danh sách gồm 15 thành viên) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 QUẬN KIẾN AN 

 

 

DANH SÁCH  

Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Trung học cơ sở Trần Phú 

Năm học 2021-2022 

 (Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2022) 
 

Số 

TT 
Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Bà Nguyễn Thị Thúy Hường Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bà Nguyễn Thị Yến Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Bà Nguyễn Thị Hương Phó hiệu trưởng Thư ký 

4 Bà Nguyễn Thị Bích Vân 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A1 
Ủy viên 

5 Bà Phạm Thị Hằng 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A2 
Ủy viên 

6 Bà Phạm Thị Mai Trang 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A3 
Ủy viên 

7 Bà Phạm Thị Thanh Nhàn 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A4 
Ủy viên 

8 Bà Hồ Vân Anh 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A5 
Ủy viên 

9 Bà Nguyễn Thị Liễu 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A6 
Ủy viên 

10 Bà Nguyễn Thị Tuyến 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A7 
Ủy viên 

11 Ông Nguyễn Như Công 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 9A8 
Ủy viên 

12 Ông Mai Khánh Thành 
Giáo viên tin 

học 
Ủy viên 

13 Bà Nguyễn Thùy Dung Văn thư Ủy viên 

14 Bà Bùi Thị Oanh Kế toán Ủy viên 

 (Danh sách gồm 14 thành viên) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 QUẬN KIẾN AN 

 

 

DANH SÁCH 

Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Trường TH – THCS & THPT Edison 

Năm học 2021 - 2022 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2022) 
 

Số 

TT 
Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Bà Đào Thị Kim Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bà Đặng Thị Ngọc Huyền Giáo viên Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Ông Nguyễn Tiến Khánh 
Giáo viên chủ nhiệm 

lớp 9 Olympus 
Ủy viên, Thư ký 

4 Ông Nguyễn Hồng Phúc Giáo viên Ủy viên 

 (Danh sách gồm 04 thành viên) 
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